
1 

 

Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ QUY TRÌNH NỘI BỘ, QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ GIẢI QUYẾT  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 170/2025/NĐ-CP NGÀY 30 THÁNG 6  

NĂM 2025 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ CÔNG CHỨC 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NỘI VỤ  

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày        /        /2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai) 
 

 

PHẦN I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

 
 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH 
 

STT Mã TTHC 
Tên thủ tục 

hành chính 

Địa điểm thực 

hiện 

Thời hạn giải 

quyết 

Cơ quan 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Ghi 

chú 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

1.  1.014111 

Thủ tục thi 

tuyển công 

chức 

- Nộp Phiếu đăng 

ký dự tuyển tại 

địa điểm tiếp 

nhận Phiếu đăng 

ký dự tuyển hoặc 

trực tiếp, qua thư 

điện tử, qua cổng 

thông tin điện tử 

hoặc bằng 

phương thức điện 

tử phù hợp khác 

theo Thông báo 

tuyển dụng của 

cơ quan có thẩm 

Tối đa 190 ngày 

kể từ ngày hết 

thời hạn nhận 

Phiếu đăng ký dự 

tuyển (theo Nghị 

định số 

170/2025/NĐ-

CP). 

Sở Nội vụ 

Thông tư số 

92/2021/TT-

BTC của Bộ 

Tài chính  

- Luật Cán bộ, công chức số 

80/2025/QH15 ngày 24 tháng 6 

năm 2025 của Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam. 

- Nghị định số 170/2025/NĐ-

CP của chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

công chức. 

- Quyết định số 728/QĐ-BNV 

ngày 30/6/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc công bố thủ 

tục hành chính quy định tại 

Nghị định số 170/2025/NĐ-CP 
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STT Mã TTHC 
Tên thủ tục 

hành chính 

Địa điểm thực 

hiện 

Thời hạn giải 

quyết 

Cơ quan 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Ghi 

chú 

quyền tuyển 

dụng. 

ngày 30 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ quy định về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý công 

chức. 

2.  1.014113 

Thủ tục 

xét tuyển 

công chức  

- Nộp Phiếu đăng 

ký dự tuyển tại 

địa điểm tiếp 

nhận Phiếu đăng 

ký dự tuyển hoặc 

trực tiếp, qua thư 

điện tử, qua cổng 

thông tin điện tử 

hoặc bằng 

phương thức điện 

tử phù hợp khác 

theo Thông báo 

tuyển dụng của 

cơ quan có thẩm 

quyền tuyển 

dụng. 

Tối đa 85 ngày 

kể từ ngày hết 

thời hạn nhận 

Phiếu đăng ký dự 

tuyển. 

Sở Nội vụ 

Thông tư số 

92/2021/TT-

BTC của Bộ 

Tài chính 

- Luật Cán bộ, công chức số 

80/2025/QH15 ngày 24 tháng 6 

năm 2025 của Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam. 

- Nghị định số 170/2025/NĐ-

CP của chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

công chức. 

- Quyết định số 728/QĐ-BNV 

ngày 30/6/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc công bố thủ 

tục hành chính quy định tại 

Nghị định số 170/2025/NĐ-CP 

ngày 30 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ quy định về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý công 

chức. 

 

3.  1.014116 

Thủ tục 

tiếp nhận 

vào công 

chức 

không giữ 

chức vụ 

- Nộp hồ sơ tại 

trụ sở cơ quan 

tuyển dụng. 

Không quy định  

 a) Cơ quan 

có thẩm 

quyền 

quyết định 

theo quy 

định  

Không 

- Luật Cán bộ, công chức số 

80/2025/QH15 ngày 24 tháng 6 

năm 2025 của Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam. 

- Nghị định số 170/2025/NĐ-

CP của chính phủ quy định về 
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STT Mã TTHC 
Tên thủ tục 

hành chính 

Địa điểm thực 

hiện 

Thời hạn giải 

quyết 

Cơ quan 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Ghi 

chú 

lãnh đạo, 

quản lý 

- Người 

đứng đầu 

cơ quan có 

thẩm quyền 

tuyển dụng 

công chức; 

- Người 

đứng đầu 

cơ quan 

quản lý 

công chức. 

b) Cơ quan 

trực tiếp 

thực hiện 

thủ tục 

hành chính: 

Như trên. 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

công chức. 

- Quyết định số 728/QĐ-BNV 

ngày 30/6/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc công bố thủ 

tục hành chính quy định tại 

Nghị định số 170/2025/NĐ-CP 

ngày 30 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ quy định về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý công 

chức. 

 

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ 
 

STT 
Mã 

TTHC 
Tên thủ tục hành chính Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính Lĩnh vực 

Cơ quan thực 

hiện 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

1 1.012933 
 

Thủ tục thi tuyển công chức 

Nghị định số 170/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 

của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

công chức 

Công chức Sở Nội vụ 

2 1.012934 Thủ tục xét tuyển công chức 

Nghị định số 170/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 

của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

công chức 

Công chức Sở Nội vụ 
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3 1.012935 
Thủ tục tiếp nhận vào làm công 

chức 

Nghị định số 170/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 

của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

công chức 

Công chức Sở Nội vụ 

 

Phần II 

QUY TRÌNH NỘI BỘ, QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  
 

Các 

bước 
Trình tự thực hiện 

Đơn vị giải 

quyết 

TTHC 

Thời gian giải 

quyết TTHC 

Phí, lệ phí 

(VNĐ) 
Ghi chú 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

1. Thủ tục thi tuyển công chức (Mã số: 1.014111) 

Bước 1 Thông báo tuyển dụng UBND tỉnh  Thông tư số 

92/2021/TT-

BTC ngày 28 

tháng 10 năm 

2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tài 

chính quy định 

mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí 

tuyển dụng, dự 

thi nâng ngạch, 

thăng hạng công 

chức, viên chức. 

Quyết định số 

728/QĐ-BNV 

ngày 30/6/2025 

Bước 2 Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển Sở Nội vụ 15-30 ngày 

Bước 3 Tổ chức thi tuyển công chức Sở Nội vụ 30-45 ngày  

Bước 4 
Phê duyệt và thông báo kết quả tuyển dụng 

công chức 
Sở Nội vụ 12 ngày 

Bước 5 Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng Sở Nội vụ 20 ngày 

Bước 6 Quyết định tuyển dụng và nhận việc Sở Nội vụ 35 ngày 
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Tổng thời gian giải quyết Tối đa 190 ngày   

2. Thủ tục xét tuyển công chức (Mã số: 1.014113) 

Bước 1 Thông báo tuyển dụng UBND tỉnh  Thông tư số 

92/2021/TT-

BTC ngày 28 

tháng 10 năm 

2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tài 

chính quy định 

mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí 

tuyển dụng, dự 

thi nâng ngạch, 

thăng hạng công 

chức, viên chức. 

 

Quyết định số 

728/QĐ-BNV 

ngày 30/6/2025 

Bước 2 Tổ chức thực hiện   

Vòng 1 

Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký 

dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần 

tuyển. 

Sở Nội vụ 15-30 ngày 

Vòng 2 Xét nghiệp vụ chuyên ngành Sở Nội vụ 05 ngày 

Bước 3 
Phê duyệt và thông báo kết quả tuyển dụng 

công chức 
Sở Nội vụ 09 ngày 

Bước 4 Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng Sở Nội vụ 20 ngày 

Bước 5 Quyết định tuyển dụng và nhận việc Sở Nội vụ 20 ngày 

Tổng thời gian giải quyết Tối đa 85 ngày    

3. Thủ tục tiếp nhận vào công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý (Mã số: 1.014116) 

Bước 1 Thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch. UBND tỉnh 

Không quy định Không quy định 

Quyết định số 

728/QĐ-BNV 

ngày 30/6/2025 

Bước 2 

Kiểm tra về tiêu chuẩn, điều kiện, văn bằng, 

chứng chỉ, chứng nhận của người được đề 

nghị tiếp nhận theo yêu cầu của vị trí việc làm 

cần tuyển. 

Sở Nội vụ 

Bước 3 Tổ chức sát hạch Sở Nội vụ 

Bước 4 Quyết định tiếp nhận theo thẩm quyền Sở Nội vụ 
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